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       I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Kiểm tra kiến thức chương I: Cơ học đã học.
- Đánh giá kết quả học tập của HS về kiến thức, kĩ năng và vận dụng.
         - Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi, giải thích các hiện tượng vật lý trong thực tế, giải bài tập và trình bày khoa học trong đề KT
        - Qua kết quả kiểm tra, GV và HS tự rút ra kinh nghiệm về phương pháp dạy và học.
2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự lực, định hướng trong việc làm bài. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vậng dụng sáng tạo kiến thức đã học trong việc thực hiện và trình bày bài kiểm tra.
- Năng lực tìm hiểu: Tìm hiểu thông tin từ đề bài.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực, bảo vệ cái đúng trong việc làm bài kiểm tra
- Nhân ái, trách nhiệm: Tôn trọng bạn bè, thầy cô.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm
2. Học sinh: Đồ dùng học tập
III. Tiến trình dạy học
MA TRẬN ĐỀ
	Tên bài,  chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1/ Chuyển động cơ học, vận tốc ,chuyển động không đều, chuyển động đều
	Nêu được công thức tính vận tốc, tến các đại lượng có mặt trong công thức và đơn vị của vận tốc.
	Nêu được ví dụ về tính tương đối của chuyển động và đứng yên.
	
	- Tính được tốc độ trung bình của một chuyển động không đều.

	

	Số câu
	
	1
	1
	
	
	
	1
	
	3

	Số điểm
	
	3đ
	0,5đ
	
	
	
	0,5đ
	
	(4đ)


	Tỉ lệ %
	
	30%
	5%
	
	
	
	5%
	
	40%

	2/ Biểu diễn lực, sự cân bằng lực, quán tính, lực ma sát.
	
	Nêu được ví dụ về quán tính của vật trong một số trường hợp.
	
	Xác định được độ lớn của lực ma sát dựa vào đặc điểm vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng.
	

	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	2

	Số điểm
	
	
	0,5đ
	
	
	
	0,5đ
	
	1đ

	Tỉ lệ %
	
	
	5%
	
	
	
	5%
	
	10%

	3/ Áp suất. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển
	Nêu được áp lực là gì.
	Nêu được càng đi sâu vào trong lòng chất lỏng áp suất càng lớn.
	Vận dụng công thức tính áp suất chất lỏng. Tính được áp suất chất này ở các độ sâu khác nhau
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3

	Số điểm 
	0,5đ
	
	0,5đ
	
	
	2đ
	
	
	3đ

	Tỉ lệ %
	5%
	
	5%
	
	
	20%
	
	
	30%

	4/ Lực đấy Ác-si-mét. Sự nổi
	- Nhận biết được các đại lượng trong công thức tính lực đẩy Ác si mét

	-  Nêu được điều kiện vật nổi, vật chìm.
- Đặc điểm lực đẩy Ác-si-mét.
	
	
	

	Số câu
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm 
	0,5đ
	
	1,5đ
	
	
	
	
	
	2đ

	Tỉ lệ %
	5%
	
	15%
	
	
	
	
	
	20%

	Số câu
	3
	5
	1
	2
	11

	Số điểm
	4đ
	3đ
	2đ
	1đ
	10

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm )
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau (từ câu 1 – 8):
Câu 1. Một xe khách đang chuyển động với vận tốc 50 km/h. Vận tốc của tài xế so với ôtô có giá trị bằng:
A. v = 0km/h.	    B.v=25km/h.	          C.v=35km/h.              D.v=50km/h.
Câu 2. Một người đi đạp trên một nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 12km/h và nửa quãng đường còn lại đi với vận tốc v2 = 18km/h. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường là:
 A. 15km/h		    B. 16km/h.		C. 11km/h.		    D. 14,4km/h.
Câu 3. Một đoàn tàu khi đã chuyển động đều trên đường sắt thì cần một lực kéo ở đầu tàu là 7500N. Độ lớn lực ma sát giữa bánh sắt với đường ray khi đó là:
A. Fms = 5000N.						B. Fms = 10000N.		
C. Fms = 7500N.						D. Fms = 2500N.	
Câu 4.  Khi nói về quán tính của một vật, trong các kết luận dưới đây, kết luận nào không đúng?
A. Tính chất giữ nguyên vận tốc của vật gọi là quán tính.
B. Vì có quán tính nên mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc ngay được.
C. Vật có khối lượng càng lớn thì quán tính càng nhỏ và ngược lại.
D. Vật có khối lượng càng lớn thì quán tính càng lớn và ngược lại.
Câu 5. Áp lực là:
A. Lực tác dụng lên mặt bị ép.				
B. Lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
C. Trọng lực của vật tác dụng lên mặt nghiêng.		
D. Lực tác dụng lên vật.
Câu 6. Một vật được nhúng ngập hoàn toàn trong nước. Nếu nhấn chìm vật xuống sâu hơn thì áp suất do vật tác dụng lên nước sẽ:
A. Không đổi.		B. Tăng.		C. Giảm.	D. Tăng rồi giảm.
Câu 7. Trong công thức tính lực đẩy Ácsimét FA = d.V. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. d là trọng lượng riêng của chất lỏng nhúng vật.
B. FA là lực đẩy Ácsimet.
C. V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
D. V là thể tích phần vật nhô lên mặt mặt thoáng của chất lỏng.
Câu 8. Khi một vật nhúng trong lòng chất lỏng, vật nổi lên khi:
A. Trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.
B. Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.
C. Trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của chất lỏng.
D. Trọng lượng của vật bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 9. 
a) Viết công thức tính vận tốc, nêu rõ tên các đại lượng có mặt trong công thức. 
b) Đơn vị của vận tốc tốc phụ thuộc đơn vị của các đại lượng nào? Đơn vị hợp pháp của vận tốc là gì?
Câu 10. Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau được nhúng chìm trong nước.Thỏi nào chịu lực đẩy Ácsimét lớn hơn ? Vì sao?
Câu 11. Một tàu ngầm đang di chuyển ở dưới biển. Áp kế ở ngoài vỏ tàu chỉ 2,02.106 N/m2. Một lúc sau áp kế chỉ 0,86.106 N/m2.
a) Tàu đã nổi lên hay chìm xuống? Vì sao khẳng định được như vây?
b) Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên? Biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.




HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm: 4 điểm. Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ
	Câu
	Đáp án
	Giải thích đáp án

	1
	A
	Vì tài xế so với ôtô là đang đứng yên nên vận tốc của tài xế bằng 0 km/h.

	2
	A
	t1 = s1 / v1 = s /24 (h)
t2 = s2 / v2 = s /36 (h)

Vận tốc trung bình của người đó trên cả 2 quãng đường là		= 15 (km/h)

	3
	C
	Độ lớn lực ma sát giữa bánh sắt với đường ray bằng độ lớn lực kéo đầu tàu.

	4
	C
	Dựa vào đặc điểm của quán tính.

	5
	B
	Dựa vào khái niệm của áp lực.

	6
	B
	Nếu nhấn chìm vật xuống sâu hơn thì áp suất do vật tác dụng lên nước sẽ tăng.

	7
	D
	Dựa vào công thức tính áp suất và các đại lượng trong công thức.

	8
	B
	Dựa vào đặc điểm vật nổi khi nhúng vào trong chất lỏng.


[bookmark: _gjdgxs]II. Phần tự luận: 6 điểm
	Câu
	Ý
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	9
(3,0đ)
	a





b
	 Công thức tính vận tốc:
        [image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5804\wps3.png]
Trong đó: V là vận tốc
S là quãng đường đi được
t là thời gian đi hết quãng đường đó.
	0,5

0,5
0,5
0,5

	
	
	Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào đơn vị của quãng đường và đơn vị thời gian.
Đơn vị hợp pháp của vận tốc là: m/s và km/h.  
	0,5

0,5

	10
(1,0đ)
	
	Thỏi nhôm và thỏi thép có cùng khối lượng thì thỏi nhôm sẽ có thể tích lớn hơn, vì khối lượng riêng của thép lớn hơn khối lượng riêng của nhôm.
 Do đó khi nhúng hai thỏi đó vào nước thì lực đẩy Ác si mét đối với thỏi nhôm lớn hơn.
	0,5


	
	
	
	0,5

	11
(2,0đ)
	a
	Áp suất tác dụng lên vỏ tàu ngầm giảm, tức là cột nước ở phía trên tàu ngầm giảm. Vậy tàu ngầm đã nổi lên.
	1,0

	
	b
	Độ sâu của tàu ngầm ở thời điểm trước
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5804\wps4.png]
	0,5

	
	
	Độ sâu của tàu ngầm ở thời điểm sau
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5804\wps5.png]
	0,5



IV. THU BÀI - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ. 	
- GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
- Đọc trước bài công cơ học.

****************************
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